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UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 02 

DANH SÁCH DỰ KIẾN TÊN VÀ MÃ CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CỦA TYT SAU KHI SÁT NHẬP 
(Kèm theo Công văn số: 3626  /SYT-NVY ngày 20  tháng 12 năm 2019 của Sở Y tế) 

 

STT 
Trung tâm 

Y tế huyện 

Tên TYT xã trước khi sát 

nhập 

Mã 

CSKCB 

cũ 

Tên TYT xã sau sáp 

nhập 

Mã 

CSKCB 

sau sát 

nhập 

1 

TP Thanh 

Hóa 

Trạm Y tế phường An Hoạch 38696 Trạm Y tế phường An 

Hưng 
38616 

2 Trạm Y tế xã Đông Hưng 38616 

3 Trạm Y tế phường Tào Xuyên 38427 Trạm Y tế phường Tào 

Xuyên 
38427 

4 Trạm Y tế xã Hoằng Lý 38442 

5 Trạm Y tế xã Hoằng Long 38445 
Trạm Y tế xã Long Anh 38445 

6 Trạm Y tế xã Hoằng Anh 38474 

7 
Bỉm Sơn 

Trạm Y tế phường Đông Sơn 38018 Trạm Y tế phường Đông 

Sơn 
38018 

8 Trạm Y tế xã Hà Lan 38043 

9 

Hà Trung 

Trạm Y tế xã Hà Phú 38223 
Trạm Y tế xã Lĩnh Toại 38223 

10 Trạm Y tế xã Hà Toại 38237 

11 Trạm Y tế xã Hà Ninh 38226 
Trạm Y tế xã Yến Sơn 38226 

12 Trạm Y tế xã Hà Lâm 38227 

13 
Trạm Y tế xã thị trấn Hà 

Trung 
38212 Trạm Y tế thị trấn Hà 

Trung 
38212 

14 Trạm Y tế xã Hà Phong 38224 

15 Trạm Y tế xã Hà Yên 38217 Trạm Y tế xã Yên 

Dương 
38217 

16 Trạm Y tế xã Hà Dương 38222 

17 Trạm Y tế xã Hà Thanh 38218 Trạm Y tế xã Hoạt 

Giang 
38218 

18 Trạm Y tế xã Hà Vân 38216 

19 

Nga Sơn 

Trạm Y tế xã Nga Nhân 38509 Trạm Y tế xã Nga 

Phượng  
38509 

20 Trạm Y tế xã Nga Lĩnh 38508 

21 Trạm Y tế thị trấn Nga Sơn 38502 
Trạm Y tế thị trấn Nga 

Sơn 
38502 22 Trạm Y tế xã Nga Mỹ 38514 

23 Trạm Y tế xã Nga Hưng 38513 
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24 

Hậu Lộc 

Trạm Y tế xã Châu Lộc 38479 
Trạm Y tế xã Triệu Lộc 38478 

25 Trạm Y tế xã Triệu Lộc 38478 

26 Trạm Y tế xã Thuần Lộc 38488 
Trạm Y tế xã Thuần Lộc 38487 

27 Trạm Y tế xã Văn Lộc 38487 

28 Trạm Y tế xã Lộc Tân 38489 
Trạm Y tế thị trấn Hậu 

Lộc 
38475 29 Trạm Y tế xã Thịnh Lộc 38491 

30 Trạm Y tế thị Trấn Hậu Lộc 38475 

31 

Hoằng Hóa 

Trạm Y tế xã Hoằng Xuân 38429 Trạm Y tế xã Hoằng 

Xuân 
38429 

32 Trạm Y tế xã Hoằng Khánh 38430 

33 Trạm Y tế thị trấn Bút Sơn 38426 
Trạm Y tế Thị trấn Bút 

Sơn 
38426 34 Trạm Y tế xã Hoằng Vinh 38452 

35 Trạm Y tế xã Hoằng Phúc 38448 

36 Trạm Y tế xã Hoằng Xuyên 38439 Trạm Y tế xã Hoằng 

Xuyên 
38439 

37 Trạm Y tế xã Hoằng Khê 38441 

38 Trạm Y tế xã Hoằng Minh 38447 Trạm Y tế xã Hoằng 

Đức 
38449 

39 Trạm Y tế xã Hoằng Đức 38449 

40 Trạm Y tế xã Hoằng Sơn 38437 Trạm Y tế xã Hoằng 

Sơn 
38437 

41 Trạm Y tế xã Hoằng Lương 38438 

42 

Tĩnh Gia 

Trạm Y tế xã Các Sơn 38668 
Trạm Y tế xã Các Sơn 38668 

43 Trạm Y tế xã Hùng Sơn 38667 

44 Trạm Y tế xã Triêu Dương 38662 
Trạm Y tế xã Hải Ninh 38663 

45 Trạm Y tế xã Hải Ninh 38663 

46 Trạm Y tế thị trấn Tĩnh Gia 38658 Trạm Y tế thị trấn Tĩnh 

Gia 
38658 

47 Trạm Y tế xã Hải Hòa 38676 

48 

Nông Cống 

Trạm Y tế xã Trung Chính 38570 Trạm Y tế xã Trung 

Chính 
38570 

49 Trạm Y tế xã Trung ý 38571 

50 Trạm Y tế xã Công Bình 38595 
Trạm Y tế xã Yên Mỹ 38596 

51 Trạm Y tế xã Yên Mỹ 38596 

52 Trạm Y tế xã Tế Tân 38573 
Trạm Y tế xã Tế Nông 38577 

53 Trạm Y tế xã Tế Nông 38577 

54 

Quảng 

Xương 

Trạm Y tế xã Quảng Phong 38621 

Trạm Y tế thị trấn Tân 

Phong 
38617 55 Trạm Y tế xã Quảng Tân 38619 

56 
Trạm Y tế thị trấn Quảng 

Xương 
38617 
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57 Trạm Y tế xã Quảng Lợi 38654 Trạm Y tế xã Tiên 

Trang 
38654 

58 Trạm Y tế xã Quảng Lĩnh 38633 

59 Trạm Y tế xã Quảng Phúc 38639 Trạm Y tế xã Quảng 

Phúc 
38639 

60 Trạm Y tế xã Quảng Vọng 38641 

61 
Đông Sơn 

Trạm Y tế xã Đông Khê 38600 
Trạm Y tế xã Đông Khê 38600 

62 Trạm Y tế xã Đông Anh 38607 

63 

Thiệu Hóa 

Trạm Y tế xã Thiệu Tâm 38414 
Trạm Y tế xã Minh Tâm 38414 

64 Trạm y tế xã Thiệu Minh 38413 

65 Trạm Y tế thị trấn Vạn Hà 38395 Trạm y tế thị trấn Thiệu 

Hóa 
38395 

66 Trạm Y tế xã Thiệu Đô 38419 

67 Trạm Y tế xã Thiệu Châu 38420 
Trạm Y tế xã Tân Châu 38420 

68 Trạm Y tế xã Thiệu Tân 38425 

69 

Yên Định 

Trạm Y tế xã Yên Bái 38269 Trạm Y tế xã Yên 

Trường 
38269 

70 Trạm Y tế xã Yên Trường 38268 

71 Trạm Y tế xã Định Tường 38294 
Trạm Y tế thị trấn Quán 

Lào 
38258 

72 
Trạm Y tế xã thị trấn Quán 

Lào 
38258 

73 Trạm Y tế xã Yên Phú 38261 
Trạm Y tế xã Yên Phú 38261 

74 Trạm Y tế xã Yên Giang 38264 

75 

Vĩnh Lộc 

Trạm Y tế thị trấn Vĩnh Lộc 38241 Trạm Y tế xã thị trấn 

Vĩnh Lộc 
38241 

76 Trạm Y tế xã Vĩnh Thành 38242 

77 Trạm Y tế xã Vĩnh Ninh 38255 Trạm Y tế xã Ninh 

Khang 
38255 

78 Trạm Y tế xã Vĩnh Khang 38251 

79 Trạm Y tế xã Vĩnh Tân 38254 
Trạm Y tế xã Minh Tân 38249 

80 Trạm Y tế xã Vĩnh Minh 38249 

81 

Triệu Sơn 

Trạm Y tế thị trấn Triệu Sơn 38359 
Trạm Y tế thị trấn Triệu 

Sơn 
38359 82 Trạm Y tế xã xã Minh Châu 38370 

83 Trạm Y tế xã xã Minh Dân 38369 

84 

Thọ Xuân 

Trạm Y tế xã Xuân Khánh 38301 
Trạm Y tế xã Xuân 

Hồng 
38302 85 Trạm Y tế xã Thọ Nguyên 38302 

86 Trạm Y tế xã Xuân Thành 38303 

87 Trạm Y tế xã Hạnh Phúc 38304 Trạm Y tế thị trấn Thọ 

Xuân 
38298 

88 Trạm Y tế thị trấn Thọ Xuân 38298 

89 Trạm Y tế xã Xuân Quang 38314 Trạm Y tế xã Xuân Sinh 38314 



4 
 

90 Trạm Y tế xã Xuân Sơn 38315 

91 Trạm Y tế xã Xuân Thắng 38322 Trạm Y tế thị trấn Sao 

Vàng 
38300 

92 Trạm Y tế thị trấn Sao vàng 38300 

93 Trạm Y tế thị trấn Lam Sơn 38299 Trạm Y tế thị trấn Lam 

Sơn 
38299 

94 Trạm Y tế xã Xuân Lam 38323 

95 Trạm Y tế xã Thọ Trường 38338 
Trạm Y tế xã Trường 

Xuân 
38337 96 Trạm Y tế xã Xuân Vinh 38337 

97 Trạm Y tế xã Xuân Tân 38336 

98 Trạm Y tế xã Xuân Lập 38333 
Trạm Y tế xã Xuân Lập 38333 

99 Trạm Y tế xã Thọ Thắng 38334 

100 Trạm Y tế xã Xuân Yên 38331 
Trạm Y tế xã Phú Xuân 38331 

101 Trạm Y tế xã Phú Yên 38330 

102 Trạm Y tế xã Thọ Minh 38325 Trạm Y tế xã Thuận 

Minh 
38325 

103 Trạm Y tế xã Xuân Châu 38326 

104 

Thạch 

Thành 

Trạm Y tế xã Thạch Bình 38189 Trạm Y tế xã Thạch 

Bình 
38189 

105 Trạm Y tế xã Thạch Tân 38183 

106 Trạm Y tế thị trấn Kim Tân 38179 Trạm Y tế thị trấn Kim 

Tân 
38179 

107 Trạm Y tế xã Thành Kim 38208 

108 Trạm Y tế thị trấn Vân Du 38182 Trạm Y tế  thị trấn Vân 

Du 
38182 

109 Trạm Y tế xã Thành Vân 38202 

110 

Cẩm Thủy 

Trạm Y tế xã Cẩm Tân 38176 
Trạm Y tế xã Cẩm Tân 38176 

111 Trạm Y tế Phúc Do 38158 

112 Trạm Y tế thị Trấn Cẩm Thủy 38157 
Trạm Y tế thị trấn 

Phong Sơn 
38172 113 Trạm Y tế xã Cẩm Phong 38172 

114 Trạm Y tế xã Cẩm Sơn 38168 

115 
Ngọc Lặc 

Trạm Y tế thị trấn Ngọc Lặc 38133 Trạm Y tế thị trấn Ngọc 

Lặc 
38133 

116 Trạm Y tế xã Ngọc Khê 38141 

117 Lang 

Chánh 

Trạm Y tế thị trấn Lang Chánh 38117 Trạm Y tế thị trấn Lang 

Chánh 
38117 

118 Trạm Y tế xã Quang Hiến 38131 

119 

Bá Thước 

Trạm Y tế thị trấn Cành Nàng 38078 
Trạm Y tế thị trấn Cành 

Nàng 
38078 120 Trạm Y tế xã Tân Lập 38103 

121 Trạm Y tế xã Lâm Xa 38101 

122 
Quan Hóa 

Trạm Y tế xã Xuân Phú 38077 Trạm Y tế xã Phú 

Nghiêm 
38074 

123 Trạm Y tế xã Phú Nghiêm 38074 
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124 Trạm Y tế thị trấn Quan Hóa 38058 Trạm Y tế xã thị trấn 

Hồi Xuân 
38072 

125 Trạm Y tế xã Hồi Xuân 38072 

126 Trạm Y tế xã Thanh Xuân 38067 
Trạm Y tế xã Phú Xuân 38066 

127 Trạm Y tế xã Phú Xuân 38066 

128 
Quan Sơn 

Trạm Y tế xã Sơn Lư 38113 Trạm Y tế thị trấn Sơn 

Lư 
38113 

129 Trạm Y tế thị trấn Quan Sơn 38104 

130 
Mường Lát 

Trạm Y tế thị trấn Mường Lát 38049 Trạm Y tế thị trấn 

Mường Lát 
38049 

131  Trạm  Y tế xã Tén Tằn 38052 

132 
Thường 

Xuân 

Trạm Y tế xã Xuân Cẩm 38353 
Trạm Y tế thị trấn 

Thường Xuân 
38339 

133 
 Trạm y tế thị trấn Thường 

Xuân 
38339 

134 

Như Xuân 

Trạm Y tế xã Hóa Quỳ 38533 
Trạm Y tế xã Hóa Quỳ 38533 

135 Trạm Y tế xã Xuân Quỳ 38534 

136 Trạm Y tế thị trấn Yên Cát 38529 Trạm Y tế thị trấn Yên 

Cát 
38529 

137 Trạm Y tế xã Yên Lễ 38535 

138 

Như Thanh 

Trạm Y tế xã Xuân Thọ 38386 
Trạm Y tế xã Cán Khê 38548 

139 Trạm Y tế xã Cán Khê 38548 

140 Trạm Y tế xã Xuân Phúc 38558 Trạm Y tế xã Xuân 

Phúc 
38558 

141 Trạm Y tế xã Phúc Đường 38561 

142 Trạm Y tế xã Hải Vân 38556 Trạm Y tế Thị trấn Bến 

Sung 
38547 

143 Trạm Y tế thị trấn Bến Sung 38547 

 


